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PHẦN I  

 
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ 
XÃ HỘI CHỦ YẾU 
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I.1. SỐ GIỜ NẮNG CÁC THÁNG TRONG NĂM 
TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG NAM ĐÔNG 

 
                                                                     Đơn vị tính: Giờ  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Cả năm 1.425 1.842 1.828 1.346 1.763 
      
Tháng 1 22 74 117 9 59 

Tháng 2 2 171 173 117 93 

Tháng 3 136 161 173 77 121 

Tháng 4 180 125 152 128 157 

Tháng 5 163 201 219 206 214 

Tháng 6 188 243 233 181 166 

Tháng 7 241 194 219 199 203 

Tháng 8 183 199 165 196 192 

Tháng 9 146 116 167 89 134 

Tháng 10 80 116 64 66 159 

Tháng 11 50 109 31 75 145 

Tháng 12 34 133 115 3 120 
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I.2. ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI TRUNG BÌNH  
CÁC THÁNG TRONG NĂM 

TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG NAM ĐÔNG 
                                                                    Đơn vị tính:  % 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Bình quân năm 88 86 86 89 86 
      

Tháng 1 91 92 90 96 92 

Tháng 2 96 84 85 89 89 

Tháng 3 87 85 84 91 86 

Tháng 4 83 87 84 86 83 

Tháng 5 85 84 78 84 80 

Tháng 6 83 78 80 84 80 

Tháng 7 80 81 82 79 80 

Tháng 8 83 83 87 83 78 

Tháng 9 88 89 86 90 88 

Tháng 10 93 89 93 92 88 

Tháng 11 94 91 95 92 91 

Tháng 12 95 90 90 96 91 
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I.3. NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TRONG NĂM 
TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG NAM ĐÔNG 

                                                                             Đơn vị tính:  oC 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Bình quân năm 24,2 24,9 25,4 23,8 25,3 

      

Tháng 1 20,1 18,5 21,6 17,6 20,0 

Tháng 2 16,4 23,6 23,8 20,1 21,0 

Tháng 3 22,5 24,6 24,4 19,5 23,2 

Tháng 4 26,6 25,5 26,7 24,3 26,6 

Tháng 5 26,7 26,7 29,3 27,1 28,2 

Tháng 6 28,2 28,8 28,8 28,0 28,4 

Tháng 7 28,1 27,9 28,2 28,2 28,3 

Tháng 8 27,5 27,8 27,2 27,9 28,4 

Tháng 9 26,5 26,3 26,9 26,1 26,3 

Tháng 10 25,1 25,2 24,5 24,3 25,0 

Tháng 11 22,4 22,5 22,0 23,1 25,0 

Tháng 12 19,8 21,5 21,3 18,8 22,9 
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I.4. LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG TRONG NĂM 
TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG NAM ĐÔNG 

 
                                                                         Đơn vị tính: mm 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Cả năm 5.403,8 4.715,2 3.480,2 5.167,3 1.805,7 

      

Tháng 1 137,6 208,4 140,7 194,8 97,6 

Tháng 2 1.288,0 6,0 42,6 19,5 41,7 

Tháng 3 36,0 65,8 79,8 180,5 38,5 

Tháng 4 96,7 345,1 41,1 42,1 105,4 

Tháng 5 362,9 211,9 78,4 213,1 113,3 

Tháng 6 180,1 31,7 266,9 189,7 116,8 

Tháng 7 190,2 256,1 199,5 107,6 84,0 

Tháng 8 196,9 192,1 650,0 134,7 76,3 

Tháng 9 444,6 1.986,3 205,6 1.003,0 412,4 

Tháng 10 1.318,4 709,2 819,7 895,7 350,5 

Tháng 11 772,7 546,6 838,4 1.788,1 201,6 

Tháng 12 379,7 156,0 117,5 398,5 167,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


